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1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm gồm 28 câu )
Câu 1: Trong một hệ cô lập tổng động lượng của hệ


A. không xác định.
B. không bảo toàn.
C. bảo toàn.
D. biến thiên.

Câu 2: Gọi A là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian t để vật đi được quãng đường s. Công suất được xác định bởi công thức
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Câu 3: Công suất của một thiết bị tiêu thụ năng lượng

A. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.

B. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ trong một khoảng thời gian.

C. là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.

D. luôn đo bằng mã lực (HP).
Câu 4: Trong thí nghiệm tìm hợp lực của hai lực đồng quy. Một nhóm học sinh đã lấy được các số liệu F1 = 8N, F2 = 6N. Góc giữa hai lực là 900. Độ lớn lực tổng hợp dựa vào cách tính trên lý thuyết là


A. 8N
B. 6N
C. 10N
D. 14N

Câu 5: Biểu thức tốc độ góc trong chuyển động tròn đều là
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Câu 6: Điều nào sau đây đúng khi nói về động lượng?


A. Động lượng của một vật có độ lớn bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.


B. Động lượng của một vật là một đại lượng véc tơ.


C. động lượng của hệ luôn được bảo toàn.


D. Động lượng của một vật đo bằng tích khối lượng và tốc độ của vật.

Câu 7: Một ô tô đua chạy quanh một đường tròn nằm ngang, bán kính 250m. Vận tốc xe không đổi có độ lớn là 50m/s. Khối lượng xe là 2. 103 kg. Độ lớn của lực hướng tâm của chiếc xe là

A. 103 N
B. 4. 102 N
C. 4. 103 N
D. 2. 104 N
Câu 8: Từ điểm M có độ cao so với mặt đất bằng 1 m người ta ném lên một vật với vận tốc đầu 2 m/s. Biết khối lượng của vật bằng 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2. Cơ năng của vật bằng


A. 4 J.
B. 8 J.
C. 6 J.
D. 1 J.

Câu 9: Hai vật có khối lượng là m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và 
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. Thế năng hấp dẫn của vật một so với vật hai là


A. bằng hai lần vật thứ hai.
B. bằng một nửa vật thứ hai.


C. bằng vật thứ hai.
D. bằng 
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 vật thứ hai.

Câu 10: Một vật khối lượng m chuyển động với tốc độ v. Động năng của vật được tính theo công thức
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Câu 11: Dụng cụ được mô tả trong hình vẽ cho biết đây là thí nghiệm thực hành nào sau đây? 

A. Tổng hợp của hai lực đồng qui.              B. Đo gia tốc rơi tự do. 

C. Đo lực đàn hồi của lò xo.                        D. Tổng hợp của hai lực song song.

Câu 12: Khi một vật khối lượng m chuyển động trong trọng trường với vận tốc v tại nơi cách mặt đất độ cao h, gia tốc trọng trường g thì cơ năng của vật được xác định theo công thức
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Câu 13: Một máy cơ đơn giản, công có ích là 1200 J, công toàn phần của máy sinh ra là 1600 J. Hiệu suất máy đạt được là

A. 75%.
B. 80%.
C. 90%
D. 85%.

Câu 14: Lực [image: image20.png]


 không đổi tác dụng lên một vật làm vật dịch chuyển một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực một góc α, biểu thức tính công của lực là

A. A = F.s.cotanα
B. A = F.s.sinα
C. A = F.s.tanα
D. A = F.s.cosα

Câu 15: Năng lượng có ích của động cơ là Wci và năng lượng toàn phần là Wtp. Hiệu suất của động cơ được tính bằng công thức
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B. H = Wci.Wtp
C. H = Wci+Wtp .
D. [image: image22.png]Wi 0
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Câu 16: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào


A. kích thước của vật
B. nhiệt độ của vật trong trọng trường.


C. vận tốc của vật .
D. vị trí của vật trong trọng trường.

Câu 17: Một vật rắn chịu tác dụng của lực F quay quanh một trục, khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là d. Khi tăng lực tác dụng lên bốn lần và giảm d đi hai lần thì momen của lực F tác dụng lên vật


A. tăng ba lần.

B. không đổi.

C. giảm ba lần.

D. tăng hai lần.

Câu 18: Đơn vị của tốc độ dài trong chuyển động tròn đều là

A. rad
B. m/s
C. rad/s.
D. Hz.

Câu 19: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bắn viên đạn có khối lượng 10g, bay với vận tốc 150m/s. Động lượng của viên đạn là


A. p = 15 N.s.
B. p = 150 kgm/s.
C. p = 1,5 kg.m/s
D. p = 1500 kg.m/s
Câu 20: Một người có khối lượng 50 kg chạy đều trên đường thẳng với vận tốc 5m/s. Động năng của người đó bằng


A. 1250 J.
B. 625 J.
C. 450 J.
D. 8100 J.

Câu 21: Trong điều kiện nào động lượng của hệ vật được bảo toàn?

A. Hệ kín hay hệ cô lập.



B. Bất kỳ điều kiện nào.

C. Hệ vật chịu thêm tác dụng của ngoại lực.
D. Hệ vật vừa có ngoại lực và nội lực tác dụng.
Câu 22: Năng lượng điện từ bình ac qui có nguồn gốc là

A. năng lượng hạt nhân.
B. năng lượng hóa học.

C. năng lượng nhiệt.
D. quang năng.
Câu 23: Lực 
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 có độ lớn 50 N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2 m cùng hướng với lực kéo. Công của lực thực hiện là


A. 1000 kJ.
B. 100 J.
C. 1 J.
D. 1 kJ.

Câu 24: Biểu thức nào sau đây là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay?
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Câu 25: Biểu thức của lực hướng tâm là

A. Fht  = 
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B. Fht = - m2
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C. Fht = m
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Câu 26: Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm


A. có phương trùng với tiếp tuyến với quỹ đạo.

B. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.

C. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.

D. có chiều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.
Câu 27: Vận tốc trong chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây?


A. Có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.
B. Độ lớn vận tốc luôn thay đổi.


C. Có phương trùng với bán kính tại điểm đó.
D. Vectơ vận tốc không đổi.

Câu 28: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
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 là đại lượng được xác định bởi công thức
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----2.  PHẦN TỰ LUẬN:  (3 điểm gồm 04câu)

Câu 29 (1đ): Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được.
Câu 30 (1đ): Viên bi A khối lượng 4kg đang chuyển động với vận tốc 6m/s đến va chạm vào viên bi B có khối lượng 8kg đang nằm yên, sau va chạm hai viên bi dính vào nhau và chuyến động cùng vận tốc. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của bi A. Xác vận tốc của hai viên bi sau va chạm?

Câu 31 (0,5đ): Kỉ lục trong leo cầu thang được xác lập vào ngày 4/2/2003. Theo đó một vận động viên đã leo với 1576 bậc cầu thang trong 9 phút 33 giây. Mỗi bậc cầu thang cao 20 cm và vận động viên nặng 70 kg.  Lấy g = 9,8m/s2 .Tính công suất trung bình của vận động viên này.

Câu 32 (0,5đ): Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 15 m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp trong vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 95 kg. Lấy g = 10 m/s2. Biết tốc độ của xe không đổi là 
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. Tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm thấp nhất. 
Bài làm
(Phần tự luận)




Học sinh không viết vào khung này
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